
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  65DCOT11,12                  Môn:   Lý thuyết ô tô (DC2OT70) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm:  101A1                  Ngày:  25/08/2017 Thời gian: Ca 5

GK1 GK2 KL

1 1 65DCOT11178 Nguyễn Văn Bảo 65DCOT11

2 2 65DCOT11202 Phạm Văn Bính 65DCOT11

3 3 65DCOT11216 Đỗ Tiến Dũng 65DCOT11

4 4 65DCOT11134 Lại Đức Duy 65DCOT11

5 5 65DCOT11159 Chu Ngọc Đạt 65DCOT11

6 6 65DCOT13002 Chu Văn Đăng 65DCOT11

7 7 65DCOT11144 Trần Thái Hậu 65DCOT11

8 8 65DCOT11225 Đỗ Sơn Hoàng 65DCOT11

9 9 65DCOT11212 Nguyễn Viết Hoàng 65DCOT11

Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp 

10 10 65DCOT31341 Trần Quang Huy 65DCOT11

11 11 65DCOT11164 Nguyễn Duy Khánh 65DCOT11

12 12 65DCOT12552 Phạm Văn Kiên 65DCOT11

13 13 65DCOT11219 Trần Văn Lãm 65DCOT11

14 14 65DCOT11190 Thân Tùng Lâm 65DCOT11

15 15 65DCOT11196 Lê Hồng Quân 65DCOT11

16 16 65DCOT12229 Lê Xuân Sơn 65DCOT11

17 17 65DCOT12555 Nguyễn Văn Sơn 65DCOT11

18 18 65DCOT11169 Nguyễn Quang Thái 65DCOT11

19 19 65DCOT11207 Phạm Ngọc Thuỵ 65DCOT11

20 20 65DCOT11221 Nguyễn Quốc Tới 65DCOT11

21 21 65DCOT11201 Vũ Văn Tuấn 65DCOT11

22 22 65DCOT11191 Vũ Văn Tùng 65DCOT11

23 23 65DCOT11181 Phạm Ngọc Vũ 65DCOT11

24 24 65DCOT11206 Nguyễn Tuấn Anh 65DCOT12



GK1 GK2 KL
Giờ vào Số đề

Điểm
Ký tên Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp 

26 26 65DCOT12563 Trịnh Việt Dũng 65DCOT12

27 27 65DCOT12560 Vũ Minh Dũng 65DCOT12

28 28 65DCOT13398 Vũ Việt Dũng 65DCOT12

29 29 65DCOT13961 Nguyễn Bá Đạt 65DCOT12

30 30 65DCOT11195 Nguyễn Hoàng Hải 65DCOT12

31 31 65DCOT11208 Nguyễn Văn Hiếu 65DCOT12

32 32 65DCOT12551 Nguyễn Mạnh Hoàng 65DCOT12

33 33 65DCOT11133 Đỗ Vân Long 65DCOT12

34 34 65DCOT12559 Lê Duy Thanh 65DCOT12

35 35 65DCOT11182 Bùi Quang Thành 65DCOT12

36 36 65DCOT14031 Nguyễn Văn Việt 65DCOT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 36 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  67DCHT11                  Môn:   Lập trình HĐT C++ (DC2TT35) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm:  102A1                  Ngày:  25/08/2017 Thời gian: Ca 5

GK1 GK2 KL

1 1 67DCHT10004 ĐẶNG HẢI ĐĂNG

2 2 67DCHT10009 ĐỖ TRỌNG NGHĨA

3 3 67DCHT10016 NGUYỄN XUÂN QUANG

4 4 67DCHT10012 PHAN ĐĂNG QUANG

5 5 67DCHT10013 LÊ ĐỨC THỊNH

6 6 67DCHT10020 MAI VĂN TIỆP

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 06 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  65DCCD11,12                  Môn:   Tin học ứng dụng (DC3CD60) Hình thức thi: TH

Địa điểm:  Phòng máy                  Ngày:  25/08/2017 Thời gian: Ca 5

GK1 GK2 KL

1 1 65DCCD10719 Lê Tuấn Anh 65DCCD11

2 2 65DCCD10715 Kiều Văn Dũng 65DCCD11

3 3 65DCCD10712 Đặng Văn Duy 65DCCD11

4 4 65DCDD10370 Nguyễn Văn Duy 65DCCD11

5 5 65DCCD10723 Vũ Hoàng Đản 65DCCD11

6 6 65DCCD10710 Trần Tiến Đạt 65DCCD11

7 7 65DCCD10702 Chu Văn Đông 65DCCD11

8 8 65DCCD10714 Đỗ Văn Hải 65DCCD11

9 9 65DCCD10691 Tống Hoàng Hiệp 65DCCD11

10 10 65DCCD10695 Hoàng Công Lâm 65DCCD11

11 11 65DCCD10708 Nguyễn Việt Long 65DCCD11

12 12 65DCCD10716 Đào Mạnh Nam 65DCCD11

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

13 13 65DCCD12475 Nguyễn Văn Nhật 65DCCD11

14 14 65DCCD13953 Nguyễn Văn Thảo 65DCCD11

15 15 65DCCD13272 Nguyễn Quyết Thắng 65DCCD11

16 16 65DCCD12495 Đào Công Danh Tiến 65DCCD11

17 17 65DCCD10722 Lý Văn Tý 65DCCD11

18 18 64DCDD2005 Đỗ Văn Biên 65DCCD12

19 19 65DCCD13543 Nguyễn Văn Đồng 65DCCD12

20 20 65DCCD13704 Nguyễn Duy Đức 65DCCD12

21 21 65DCCD14073 Nguyễn Đình Hiếu 65DCCD12

22 22 65DCCD12487 Nguyễn Văn Phương 65DCCD12

23 23 65DCCD10635 Nguyễn Trường Thành 65DCCD12

24 24 65DCCD13269 Lê Văn Thọ 65DCCD12

25 25 65DCCD12477 Bùi Minh Trí 65DCCD12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 25 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  66DCHT11                  Môn:   Phân tích thiết kế HTTT (DC3HT60) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm:  103A1                  Ngày:  25/08/2017 Thời gian: Ca 5

GK1 GK2 KL

1 1 66DCDT10202 PHẠM VĂN ĐÍNH 66DCHT11

2 2 66DCHT10062 NGUYỄN THỊ LIÊN 66DCHT11

3 3 66DCHT10148 PHÙNG VĂN MINH 66DCHT11

4 4 66DCHT10130 PHÙNG ANH NAM 66DCHT11

5 5 66DCHT10249 TRẦN THỊ THU 66DCHT11

6 6 66DCDT10251 NGÔ THỊ THÚY 66DCHT11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 06 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  67CCOT11                  Môn:   Nhiệt kỹ thuật (CC2CK48) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm:  101A1                  Ngày:  25/08/2017 Thời gian: Ca 5

GK1 GK2 KL

1 1 67CCOT10045 PHÙNG TUẤN ANH 67CCOT11

2 2 67CCOT10016 Phùng Quốc Dũng 67CCOT11

3 3 67CCOT10028 Bùi Lê Minh Đức 67CCOT11

4 4 67CCOT10008 Lưu Minh Hiếu 67CCOT11

5 5 67CCOT10180 NGUYỄN VĂN HIỀN 67CCOT11

6 6 67CCOT10015 Phạm Văn Hòa 67CCOT11

7 7 67CCOT10056 NGUYỄN TRUNG NGHĨA

8 8 67CCOT10054 HOÀNG NGỌC SƠN 67CCOT11

9 9 67CCOT10048 TRẦN ĐỨC THIỆN 67CCOT11

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

10 10 67CCOT10032 Thiếu Chí Tiến 67CCOT11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 10 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  66DCOT11,12                  Môn:   Truyền động thủy lực và khí nén (Dc2CK58) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm:  101A1                  Ngày:  25/08/2017 Thời gian: Ca 5

GK1 GK2 KL

1 1 66DCOT10233 NGUYỄN NGỌC ANH 66DCOT11

2 2 66DCOT10092 NGUYỄN MINH CHÂU 66DCOT11

3 3 66DCOT10075 BÙI HẢI ĐĂNG 66DCOT11

4 4 66DCOT10099 NGUYỄN QUỐC HẢI 66DCOT11

5 5 66DCOT10048 NGUYỄN VĂN LỘC 66DCOT11

6 6 66DCOT21781 NGUYỄN QUỐC KỲ 66DCOT11

7 7 66DCOT10270 Trương Tuấn  Anh 66DCOT12

8 8 66DCMX10192 ĐÀO THANH BÌNH 66DCOT12

9 9 66DCOT30003 PHẠM QUỐC CƯỜNG 66DCOT12

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

10 10 66DCOT10237 PHÙNG VĂN ĐÔNG 66DCOT12

11 11 66DCCD10261 ĐINH VIẾT  HIỆU 66DCOT12

12 12 66DCOT10238 NGUYỄN HÁN HOÀNG 66DCOT12

13 13 66DCOT10221 ĐỖ QUỐC KHÁNH 66DCOT12

14 14 66DCOT10154 NGUYỄN BẢO NGỌC 66DCOT12

15 15 66DCOT10174 LÊ ANH QUÂN 66DCOT12

16 16 66DCOT10179 THIỀU ANH QUÂN 66DCOT12

17 17 66DCOT10172 TRẦN VĂN TIẾN 66DCOT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 17 sinh viên


